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từ năm 2001 đến giai đoạn hiện nay 

––––––––––––––



Thực hiện Kế hoạch số 390/KH-UBTVQH13 ngày 20/03/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về Tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiến hành tổng kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội giai đoạn từ năm 2001 cho đến hiện nay. Cụ thể như sau: 



I. Thực trạng quy định của pháp luật về đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.


Luật Tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 ngày 25/12/2001, có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2002 (đã được Quốc hội khóa XI sửa đổi, bổ sung bằng Luật số 83/2007/QH11 ngày 02/04/2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2007).



Địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biều Quốc hội được xác định bởi vị trí, tính chất và nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Chương IV (từ Điều 43 đến Điều 61) của Luật Tổ chức Quốc hội. 


Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một số văn bản dưới luật, thể chế hóa các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội liên quan đến hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội như: Nghị quyết số 08/2002/QH11 ngày 16/12/2002 về Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết số 07/2002/QH11 ngày 16/12/2002 về Nội quy kỳ họp Quốc hội; Nghị quyết số 416/NQ-UBTVQH11 ngày 25/09/2003 quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (sau đó được thay thế bằng Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11/12/2007 về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Nghị quyết số 228/NQ-UBTVQH10 ngày 15/11/1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X quy định về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Nghị quyết liên tịch số 06/2004/NQLT ngày 10/09/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri (đã thay thế bằng Nghị quyết Liên tịch số 525/2012/NQLT ngày 27/09/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội); Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12, ngày 31/03/2009 về một số chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (được thay thế bằng Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 20/09/2012 về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Quốc hội).


Nhìn một cách tổng thể, có thể khẳng định: Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 (được bổ sung sửa đổi năm 2007) có vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đã từng bước đổi mới trong việc cụ thể hóa chức năng, nhiệm cụ của Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. Luật Tổ chức Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội đã đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri. Điều 12 Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội quy định rõ: “Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội. Trong trường hợp không thể tham gia tiếp tục tiếp xúc cử tri thì đại biểu Quốc hội báo cáo với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội”; “Đại biểu Quốc hội có thể tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc. Đại biểu Quốc hội liên hệ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương nơi cư trú hoặc Ban chấp hành công đoàn nơi làm việc để tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri”. Mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri đã trở thành mối quan hệ pháp lý, là nghĩa vụ thường xuyên của đại biểu. 


Trong điều kiện đại biểu Quốc hội chưa có điều kiện hoạt động độc lập, lại kiêm nhiệm còn nhiều, chế định Đoàn đại biểu Quốc hội đã xác lập. Tuy không phải là một cơ quan của Quốc hội, nhưng Đoàn đại biểu Quốc hội được coi là một hình thức tổ chức để giúp đại biểu Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình như tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, thảo luận góp ý kiến tham gia các dự án Luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Nhờ đó hoạt động của đại biểu Quốc hội đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động được nâng lên, quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và địa phương ngày càng được tăng cường.


Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động, các quy định của pháp luật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là:


- Quy định về mối quan hệ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị địa phương chưa được rõ và không có văn bản hướng dẫn thực hiện. Cụ thể: Trong Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội có một số quy định chung về việc Đoàn đại biểu Quốc hội quan hệ chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương được mời dự các cuộc họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân không có quy định về vấn đề này. Đây là quy phạm tùy nghi, nên thực thiễn hoạt động còn khó khăn, hạn chế vì có nội dung Uỷ ban nhân dân tỉnh mời đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp, nhưng cũng có nội dung không được mời tham dự. 


- Các quy định pháp luật liên quan đến địa vị pháp lý của Đoàn đại biểu Quốc hội nằm trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (nêu trên) nhưng chưa xác định rõ vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách và quy định việc đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đoàn đại biểu Quốc hội. Cơ cấu tổ chức Đoàn đại biểu Quốc hội có Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn chỉ giữ vai trò điều phối hoạt động chung của Đoàn, giữ mối liên hệ với đại biểu Quốc hội, quy định này căn cứ vào nguyên tắc đại biểu Quốc hội hoạt động “ngang quyền”, Trưởng Đoàn không phải là thủ trưởng của đại biểu Quốc hội trong Đoàn, do đó, trong thực tế khi có đại biểu không đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định thì Trưởng Đoàn chỉ trao đổi, nhắc nhở, không có cơ chế khả thi để đôn đốc đại biểu Quốc hội thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. Mặt khác, Luật Tổ chức Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định rõ về trình tự, thủ tục ban hành loại văn bản nào của Đoàn đại biểu Quốc hội cần được thảo luận, lấy ý kiến đại biểu Quốc hội theo nguyên tắc đa số. Vấn đề này đã gây khó khăn cho Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn khi phân công các đại biểu Quốc hội thực hiện công việc của Đoàn đại biểu Quốc hội.


- Luật Tổ chức Quốc hội quy định: “Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc của công dân, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi trái pháp luật đó. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo cho đại biểu Quốc hội biết việc giải quyết. Quá thời hạn nói trên mà cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị không trả lời thì đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên, đồng thời báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định” (Điều 53); “Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp và đáp ứng những yêu cầu của đại biểu Quốc hội” (Điều 54). Những quy định này không phát huy trên thực tế, do Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa quy định rõ về những chế tài cần thiết bảo đảm cho đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội được quyền áp dụng trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện những yêu cầu của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.


- Là một đạo luật với nhiều quy định khung, chưa được cụ thể hóa đã làm hạn chế, giảm hiệu quả, chất lượng thực thi pháp luật trong thực tế như: việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; về thẩm quyền trình dự án luật của đại biểu Quốc hội; về nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội phải dành ít nhất một phần ba thời gian cho hoạt động của mình. Các quy định này phải được cụ thể hóa bằng các văn bản dưới luật để nâng cao trách nhiệm cũng như cơ chế thực thi các quy định của Luật đạt hiệu quả.


- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội là Tổ trưởng Đảng chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội với cấp uỷ địa phương như thế nào thì chưa được quy định cụ thể.


II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định Luật Tổ chức Quốc hội:


1. Việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội: 


Qua các nhiệm kỳ Quốc hội từ năm 2001 đến nay, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội theo quy định pháp luật, thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như:


- Hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội: 



+ Các đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia các kỳ họp Quốc hội góp phần làm cho các kỳ họp của Quốc hội đạt kết quả tốt. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng của đại biểu Quốc hội trong tham gia các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các sinh hoạt tổ đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, sinh hoạt ở các cơ quan Quốc hội mà đại biểu là thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc chương trình kỳ họp.


+ Tại các kỳ họp của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện quyền chất vấn đối với lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, nhiều ý kiến tâm huyết của đại biểu được sự đồng tình của cử tri và nhân dân, được Quốc hội ghi nhận. Ngoài ra, tại kỳ họp Quốc hội, các đại biểu tích cực nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết và thể hiện quan điểm bằng cách biểu quyết thông qua các vấn đề đó.



- Giữa hai kỳ họp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri định kỳ, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nơi cư trú, nơi công tác; thực hiện việc tiếp công dân theo quy định và theo phân công của Trưởng Đoàn hoặc theo đề nghị của bộ phận giúp việc và tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan của Quốc hội mà đại biểu Quốc hội là thành viên. Ngoài các hoạt động trên, một số đại biểu quốc hội tỉnh thường xuyên tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương để nắm tình hình và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham gia ý kiến vào các vấn đề quản lý nhà nước và các vấn đề khác liên quan đến đời sống nhân dân địa phương.



Nhìn chung, hoạt động của đại biểu Quốc hội tỉnh qua nhiệm kỳ các khóa đã phản ánh được nguyện vọng của cử tri và nhân dân địa phương, đúng theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc. 


Tuy nhiên, hoạt động của đại biểu Quốc hội hầu hết là kiêm nhiệm, nên kết quả thực hiện còn một số hạn chế như: Một số đại biểu Quốc hội chưa giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chưa thường xuyên tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan; chưa thực hiện tốt quy định về việc: “…mỗi năm ít nhất một lần đại biểu Quốc hội phải báo cáo trước cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình” (theo Điều 51 Luật Tổ chức Quốc hội), chưa tham gia đầy đủ, xuyên suốt các hoạt động giám sát, hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chưa thực hiện được chức năng giám sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo công dân và việc trả lới các ý kiến, kiến nghị của cử tri.


2. Việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội chuyên trách (Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh):


Thời gian qua, cùng với Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách là nồng cốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Đoàn; giữ mối liên hệ với Chủ tịch Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở trung ương; giữ mối liên hệ với các đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan ở địa phương; trực tiếp chỉ đạo Văn phòng trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo đúng quy định pháp luật.



Nhìn chung, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đã phát huy vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Đã chủ động nghiên cứu các dự án luật, các nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội, tổ chức chỉ đạo Văn phòng thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân của các cơ quan thẩm quyền; tổ chức triển khai thực hiện và chủ trì các hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự án luật, các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức; đồng thời tham gia phối hợp với các Đoàn giám sát, khảo sát của các cơ quan của Quốc hội khi đến làm việc, cũng như tham dự các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tại địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Tuy nhiên, do pháp luật chỉ quy định rất chung về trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Mặc dù Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đã quy định đại biểu Quốc hội chuyên trách được mời dự các hội nghị, lớp học, tập huấn theo chức danh lãnh đạo địa phương, nhưng trên thực tế, vị trí pháp lý của đại biểu Quốc hội chuyên trách còn chưa được quy định cụ thể, nhất là trong mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội chuyên trách trong hệ thống chính trị ở địa phương; mối quan hệ của Trưởng, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách với đại biểu Quốc hội trong Đoàn; cấp nào quản lý, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, chế độ khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách.


3. Việc thực hiện hiện nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: 


Trải qua các nhiệm kỳ từ năm 2001 cho đến hiện nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoạt động ngày càng thực chất và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Công tác xây dựng pháp luật đã có những tiến bộ với quy trình tiếp tục được đổi mới, hầu hết các dự án luật đều được tổ chức lấy ý kiến bằng nhiều hình thức, chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác giám sát được tăng cường với sự kết hợp của nhiều phương thức tổng hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan hữu quan ở địa phương. Việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và công trình dự án quốc gia ngày càng có chất lượng. Phương thức, chế độ làm việc của bộ phận giúp việc từng bước được cải tiến theo hướng khoa học, tăng tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (kèm theo phụ lục về kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội kèm theo báo cáo).


- Mối quan hệ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn tích cực phối hợp với các Đoàn công tác, Đoàn giám sát của Hội đồng dận tộc và các cơ quan Quốc hội khi đến làm việc tại địa phương, nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội khi có yêu cầu. Mặt khác, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn là thành viên của các cơ quan Quốc hội thường xuyên tham gia các hoạt động  lập pháp, giám sát của các cơ quan Quốc hội. Qua đó, đã giúp các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nâng cao kỹ năng hoạt động, bổ sung nhiều kiến thức bổ ích, áp dụng vào thực tiển công tác, ngày càng nâng cao vai trò người đại biểu Quốc hội. 



- Mối quan hệ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, mang tính bền vững trên cơ sở các cơ quan đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Quy chế số 01/QCPH ngày 17/05/2013) trên các mặt hoạt động như: Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức việc lấy ý kiến góp ý các dự án luật tại các kỳ họp Quốc hội; giám sát, khảo sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; tổ chức tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; xử lý, giải quyết kịp thới các vấn đề nhân dân bức xúc quan tâm và trong nghiên cứu, cải tiến phương thức tổ chức, hình thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 



- Về bộ phận giúp việc: Từ năm 2001 đến nay, bộ phận giúp việc cho đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có những thay đổi lớn; từ đầu năm 2003, được tổ chức theo Nghị quyết số 416/2003/UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; từ đầu năm 2008, được tổ chức theo Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11/12/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn phòng (bộ phận giúp việc đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh) từng bước vươn lên trong công tác tham mưu, phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Những đóng góp của Văn phòng có ý nghĩa quan trọng trong kết quả chung của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế tập trung chủ yếu vào các vấn đề như sau:


- Đối với công tác xây dựng pháp luật: Nội dung góp ý kiến tham gia vào một số dự án luật chuyên ngành chất lượng chưa cao; việc tổng hợp báo cáo ý kiến góp ý các dự án luật có lúc chưa kịp thời theo quy định. Mặt khác, việc gửi tài liệu liên quan đến dự án luật các cơ quan Quốc hội gửi đến thường chậm, khi triển khai ít có thời gian nghiên cứu trong điều kiện thiếu thông tin khoa học về vấn đề thuộc phạm vi, đối tượng nghiên cứu điều chỉnh; về kết quả điều tra dư luận xã hội; đánh giá tác động xã hội liên quan đến dự án luật… đã ảnh hưởng đến chất lượng tham gia xây dựng pháp luật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


- Đối với công tác giám sát: Giám sát thường xuyên của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chưa bao quát toàn diện, nhất là các lĩnh vực liên quan đến ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực thi pháp luật và chưa đủ điều kiện đi sâu vào các vấn đề cụ thể, nhạy cảm, bức xúc; việc đôn đốc, theo dõi, xử lý các kiến nghị sau giám sát chưa quyết liệt, không mang tính kịp thời nên hiệu lực, hiệu quả của kiến nghị sau giám sát chưa cao. Công tác giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân của các cơ quan thẩm quyền gặp một số khó khăn như việc giải quyết đơn thư của một số cơ quan chưa đúng thời gian theo quy định pháp luật về khiếu nại và tố cáo, nhất là các vụ việc nổi cộm, đông người, kéo dài và phức tạp đã ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.



- Đối với công tác tiếp xúc cử tri: Tuy đã có nhiều cố gắng trong cải tiến, đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri mang lại kết quả nhất định, nhưng trên thực tế thông tin hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến với cử tri chưa nhiều; tình trạng đại biểu Quốc hội tiếp xúc với đại diện cử tri, với “cử tri chuyên nghiệp” vẫn còn tồn tại, chưa khắc phục ở một số địa phương trong tỉnh.


- Về bộ phận giúp việc: So với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bộ phận giúp việc trình độ năng lực vẫn còn hạn chế, thiếu kiến thức chuyên sâu trên một số lĩnh vực, khối lượng công việc ngày càng tăng nhưng số cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội không thay đổitừ năm 2005 cho đến nay (chỉ có 5 nhân sự cho Phòng công tác đại biểu Quốc hội) nên việc tham mưu, thu thập và xử lý thông tin có lúc thiếu kịp thời, chưa đảm bảo yêu cầu. Mặt khác, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đồng thời chịu trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cơ sở vật chất kỹ thuật tuy được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu; công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về tham mưu cho đội ngũ cán bộ văn phòng giúp việc còn hạn chế; việc phân công, phân nhiệm các bộ phận của Văn phòng phục vụ hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh còn chưa hợp lý, đã ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


- Về mối quan hệ công tác với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội: Các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội
 chưa quan tâm phối hợp thực hiện giám sát khi có thư mời hoặc đề nghị hỗ trợ về chuyên môn đối với các cuộc giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành ở địa phương, chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản đề nghị tổ chức giám sát và đôn đốc gửi báo cáo kết quả giám sát.



III. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:



1. Nguyên nhân của những kết quả đạt được:



- Luật Tổ chức Quốc hội là nền tảng pháp lý cơ bản cho các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. So với trước khi được ban hành, Luật đã có tác động tích cực đến kết quả, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, nhất là hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Có thể khẳng định rằng: từ khi Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001 ban hành (sửa đổi, bổ sung năm 2007), Đoàn đại biểu Quốc hội có tư cách tương đối độc lập trong tổ chức và hoạt động, thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về cơ bản từng bước đã đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn hiện nay. 



- Có thể nói, hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương luôn giữ vai trò nòng cốt, là một trong những yếu tố quyết định đến kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Mặt khác, đại biểu Quốc hội chuyên trách có thời gian nghiên cứu, có điều kiện tiếp cận và tích lũy được nhiều thông tin … làm cơ sở giúp cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, vào nghị quyết giám sát chuyên đề, vào nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.


2. Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế:



a. Về khách quan:



- Quốc hội với vị trí là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước nhưng chưa được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, phương thức hoạt động chưa đa dạng, thiếu cơ chế phối hợp giữa đại biểu Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội. Thiếu quy định về trách nhiệm và tiêu chí đánh giá cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.



- Hoạt động lập pháp của Quốc hội tuy đã được đổi mới, nhưng trên thực tế hoạt động lập pháp chưa thể hiện đúng nghĩa mà chỉ bó hẹp trong phạm vi thông qua luật; việc xây dựng luật hiện tại chỉ được thiết kế trên cơ sở khả năng thực tế chuẩn bị các dự thảo luật của các cơ quan quản lý chuyên ngành, chưa dựa trên cơ sở khoa học của một cơ quan nghiên cứu và phân tích chiến lược chung; các dự án luật do các cơ quan quản lý chuyên ngành soạn thảo nên chủ yếu đưa ra các biện pháp tình thế, bảo đảm thuận lợi cho quản lý ngành, ít chú ý đến khâu phân tích chính sách, mô hình hóa để quy định của luật trở thành mực thước chung, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, xã hội và công dân, bảo đảm tính thực thi trong thực tế; các quy định luật được thông qua thường dừng lại ở mức nguyên tắc, thiếu cụ thể (luật khung, luật ống) dẫn đến tình trạng luật được thông qua còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu của cuộc sống.


- Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội chưa phân định rõ về thẩm quyền giám sát của từng chủ thể đối với từng đối tượng giám sát, dẫn đến việc cùng một đối tượng nhưng có nhiều cơ quan có thẩm quyền giám sát đã dẫn đến sự chồng chéo của pháp luật, khó có thể xác định được trách nhiệm của cơ quan giám sát khi có văn bản vi phạm bị bỏ lọt. Mặt khác, việc giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong nhiều văn bản pháp luật nhưng chủ yếu là quy định về thẩm quyền giám sát, còn về phương thức và trình tự, quy trình tiến hành thì còn quy định chung chung, chưa cụ thể. Hậu quả là tình trạng các cơ quan còn nợ đọng vấn đề này rất lớn, nhiều luật, pháp lệnh ban hành nhưng không đi vào cuộc sống, ảnh hưởng đến niềm tin của cử tri và nhân dân. 


- Cơ sở pháp lý của việc Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế - xã hội chưa đầy đủ, cụ thể như: Chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể để xác định vấn đề nào thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định ngoài quy định chung: “Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn … quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tiền tệ quốc gia, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quy định sửa đổi hoăc bãi bỏ các thứ thuế” tại Điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2007). Thực tế cho thấy, các quy định về việc Quốc hội quyết định kế hoạch kinh tế-xã hội của đất nước; quyết định chính sách, tiền tệ quốc gia; quyết định chủ trương đầu tư dự án, công trình quan trọng quốc gia cũng chưa được đầy đủ và chi tiết hóa trong Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành và các văn bản dưới luật. Do đó, chưa phân định rõ được những nội cụ thể thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ quyết định. Mặt khác, hệ thống các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí định lượng trong việc xác định vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội thuộc thẩm quyền của Quốc hội hiện nay còn thiếu, chưa đầy đủ hoặc đã có nhưng chưa rõ, dẫn đến việc còn có những dự án, công trình quan trọng chưa được Quốc hội quyết định.


- Hệ thống thông tin và công cụ phục vụ Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội còn thiếu, yếu. Hiện nay, nguồn thông tin chủ yếu do Chính phủ cung cấp, đại biểu Quốc hội thiếu nhiểu thông tin nghiên cứu có chất lượng cao. Tuy đại biểu Quốc hội có tự thu thập thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc hội nghị, hội thảo… nhưng nhìn chung còn thiếu tính hệ thống, chuyên sâu và tính phản biện.



b. Về chủ quan:



- Do đại biểu Quốc hội được bầu ra theo nhiệm kỳ, đa số đại biểu kiêm nhiệm nên một số đại biểu chưa có đủ kỹ năng cần thiết để xem xét quyết định các nội dung trong hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước hoặc giám sát tối cao (nhất là những vấn đề lập pháp và quyết toán ngân sách nhà nước).


- Một số đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm chưa thực hiện tốt việc dành một phần ba thời gian cho hoạt động, nên chưa tham gia đầy đủ, xuyên suốt các hoạt động của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan Quốc hội mà đại biều Quốc hội là thành viên. Mặt khác, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm do bận công việc chuyên môn, không thể bao quát và thực hiện đầy đủ một số công việc cụ thể, nhất là một số công việc đòi hỏi nhiều thời gian, kéo dài, như việc giám sát, đôn đốc giải quyết các khiếu nại, tố cáo công dân và các ý kiến, kiến nghị của cử tri… Đây là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biều Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


- Bộ máy giúp việc của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, từ khi thành lập đến nay về mặt tổ chức, chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động cho thấy chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; tính chất tham mưu, giúp việc của Văn phòng chưa được minh định rõ ràng, không tương thích bởi sự kết hợp phục vụ cùng lúc hai cơ quan dân cử có địa vị pháp lý và thẩm quyền khác nhau. Đây là một trong các nguyên nhân tác động, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội



3. Bài học kinh nghiệm:



- Một là, mọi hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phải bám sát theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Quốc hội, đồng thời căn cứ tình hình thực tế ở địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện từng thời gian, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.



- Hai là, tăng cường đào tạo kỹ năng đại biểu, nâng cao trách nhiệm của người đại biểu: đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vông của nhân dân, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội, đòi hỏi phải có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, có uy tín đối với nhân dân, am hiểu đường lối chính sách của Đảng và pháp luật, có khả năng nghiên cứu, đóng góp vào hoạt động chung của Quốc hội.





- Ba là, đại biểu Quốc hội thường xuyên giữ vững mối liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân, tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.



- Bốn là, quan tâm có chính sách đãi ngộ cụ thể đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đại biểu Quốc hội chuyên trách hoạt động. Đó là một trong những giải pháp chủ yếu đảm bảo việc nâng cao năng lực hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.



- Năm là, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ giúp việc để nâng cao trình độ trong công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.



IV. Kiến nghị:


Trên cơ sở tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu xem xét bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Luật Tổ chức Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đối với một số vấn đề như sau:



1. Nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Quốc hội theo hướng tăng số lượng, chất lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở các cơ quan Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội từ 50% trở lên trên tổng số đại biểu Quốc hội ( đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên 10 đại biểu Quốc hội có 2 chuyên trách), giảm tỷ lệ đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm làm việc tại các cơ quan trong bộ máy hành chính, Đảng. Sắp xếp hoàn thiện tổ chức của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo hướng chuyên môn hóa, gia tăng về số lượng đại biểu chuyên trách.



2. Bổ sung, sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội theo hướng xác định rõ mối quan hệ của các cơ quan Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội với các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Theo đó, cần quy định rõ những chế tài cần thiết, bảo đảm cho các cơ quan Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội được quyền áp dụng trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện những yêu cầu của cơ quan Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.



3. Xác định rõ vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách và quy định việc đại biểu Quốc hội thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời quy định rõ về quy trình, thủ tục ban hành loại văn bản nào của Đoàn đại biểu Quốc hội cần được thảo luận, lấy ý kiến đại biểu Quốc hội theo nguyên tắc đa số.



4. Bổ sung và quy định rõ về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn và nội dung hoạt động cụ thể của đại biểu Quốc hội chuyên trách, đảm bảo kết hợp giữa tính đại biểu và tính chuyên nghiệp trong hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.



5. Quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu hoàn thiện và luật hóa các quy định của pháp luật về quy trình lập pháp theo hướng quy định rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật. Theo đó, cần xác định rõ vai trò, vị trí của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong tổng thể chương trình chiến lược lập pháp và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội nói chung; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm, từng nhiệm kỳ phải thể hiện yêu cầu của chiến lược luật pháp và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ giai đoạn đó trên cơ sở nghiên cứu phân tích chính sách của thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, đặt thứ tự ưu tiên thích hợp trong mối quan hệ “cung - cầu”. Đồng thời đảm bảo yêu cầu luật ban hành phải cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, các quy định pháp luật phải rõ ràng, ngôn ngữ sử dụng trong luật phải chính xác, ngay khi có luật có hiệu lực thì có thể thực hiện được ngay, không cần các điều kiện khác kèm theo.


6. Quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật cụ thể về thẩm quyền quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội, đặc biệt là việc quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; phương thức phối hợp thẩm tra, trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra, cơ quan trình dự án, vai trò của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giải quyết ý kiến khác nhau trong hoạt động thẩm tra trước khi trình Quốc hội. Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại thời gian qua trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội.


7. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đại biểu Quốc hội chuyên trách; mối quan hệ giữa Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn với các đại biểu Quốc hội và mối quan hệ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương


8. Sớm xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương, làm cơ sở để nhận xét, đánh giá hoạt động các đại biểu chuyên trách; đồng thời quy định rõ về chế độ thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đại biểu Quốc hội hoạt động.


9. Kịp thời chỉ đạo việc kiện toàn bộ máy giúp việc đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, sớm xem xét sửa đổi Nghị quyết số 545/NQ-UBTVQH12 theo hướng nâng cao vị trí vai trò, hiệu quả hoạt động của Văn phòng đảm bảo theo Nghị quyết số 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.



Trên đây là Báo cáo Tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội từ năm 2001 đến giai đoạn hiện nay của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai./.
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